
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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061 - Trường THPT A Túc 
 

TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 045203006651 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BÁO Nam 08/09/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.67  

2 045203005245 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BẮC Nam 24/03/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.70  

3 197474138 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BÊ Nam 15/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.42  

4 197476655 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BÌNH Nam 14/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.72  

5 045204005657 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN BÌNH Nam 10/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.69  

6 045304005672 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÔNG Nữ 05/03/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.48  

7 045304003690 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÔNG Nữ 19/08/2004 QỦẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.58  

8 045304005959 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ BÙI Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.38  

9 045204007272 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
NGUYỄN ĐỨC CẢNH Nam 27/06/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.10  

10 045304004665 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KIM CHÂU Nữ 27/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.79  

11 045304008094 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHIẾU Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.24  

12 197474421 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CHIU Nữ 01/09/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.36  

13 045204004107 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN CỨ Nam 07/04/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.34  

14 045304002991 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ CƯƠNG Nữ 15/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.61  

15 045203005305 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN DIỆU Nam 31/05/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.01  

16 045304004242 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DINH Nữ 10/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.06  

17 045203008900 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN DUNG Nam 08/12/2003 QUẢNG TRỊ Pa cô 5.94  

18 045204001892 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN DŨNG Nam 06/10/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.78  

19 045304007880 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ DUYÊN Nữ 20/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.36  

20 037304012223 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 30/10/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.95  

21 045204004765 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN ĐAO Nam 08/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.82  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

22 045204005003 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN A ĐI Nam 25/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.66  

23 045204006961 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN ĐỨC Nam 20/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.48  

24 045304003274 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ GÌ Nữ 24/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.56  

25 045304007399 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HĂN Nữ 20/09/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 5.10  

26 045304002831 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HÀNH Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.27  

27 045304003378 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẰNG Nữ 24/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.93  

28 045304002994 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HẾ Nữ 24/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.69  

29 197477266 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HIÊM Nữ 24/05/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.12  

30 037304013182 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
PHAN THỊ THU HIỀN Nữ 05/09/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 7.60  

31 045304003703 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HIẾU Nữ 22/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.95  

32 045204004285 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HINH Nam 01/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.71  

33 045204006078 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HOÀNH Nam 25/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.20  

34 045304004270 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HUỆ Nữ 10/08/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 5.92  

35 045304004110 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ GIANG HUN Nữ 01/08/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.44  

36 197478351 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HÙY Nam 16/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.82  

37 197471731 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN HƯƠNG Nam 08/04/2003 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.77  

38 045304008466 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ HƯƠNG Nữ 15/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.68  

39 045304007713 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ KHÁNG Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.46  

40 045204006687 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN KỶ Nam 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.06  

41 197474531 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LAN Nữ 02/08/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.30  

42 045301007252 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ LIỆU Nữ 03/07/2001 QUẢNG TRỊ Pa cô 6.57  

43 045203003905 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN LONG Nam 20/08/2003 QUẢNG TRỊ Pa cô 5.91  

44 197474044 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN LÔNG Nam 20/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.40  



TT Số CMND 
Mã - Tên  

Hội đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

45 045204004523 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN MĂN Nam 14/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.30  

46 045204008766 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN MĂN Nam 03/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.20  

47 045304005563 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MÊN Nữ 04/04/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.80  

48 045204007601 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN MÌNH Nam 24/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.66  

49 197474151 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ MƯNG Nữ 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 6.31  

50 045304006296 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NA Nữ 13/07/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 5.87  

51 197476788 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN NGA Nam 20/09/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.20  

52 045304001394 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGHỄ Nữ 21/02/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.51  

53 045304004791 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGHIÊN Nữ 30/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.04  

54 045304002957 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NGỌT Nữ 10/10/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.71  

55 045204008396 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
TU PÔNG NGUỘI Nam 12/04/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 6.12  

56 045304005736 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHƯƠNG Nữ 11/12/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.35  

57 045304008079 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NƯƠNG Nữ 27/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.07  

58 197475261 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NƯƠNG Nữ 01/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.20  

59 045204003620 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN PĂNG Nam 20/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.74  

60 045204007145 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN PHÀNH Nam 24/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.01  

61 045304004479 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ NAM PHÔN Nữ 22/05/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 7.22  

62 045304004253 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ PLƯƠNG Nữ 16/06/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.69  

63 045304006892 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ RAO Nữ 25/06/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.77  

64 045204006580 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN SƠN Nam 20/08/2004 QUẢNG TRỊ Pa cô 5.72  

65 197478114 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TANG Nữ 12/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.28  

66 045304005650 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TĂM Nữ 20/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.11  

67 045304004586 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ NHƯ TÂM Nữ 22/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.12  
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68 045204004675 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ QUẢNG THẢO Nam 20/03/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.45  

69 045304003521 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THẤP Nữ 09/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.15  

70 045204002890 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THẤU Nam 12/02/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.57  

71 045304005675 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THÉP Nữ 05/12/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 5.30  

72 045304005753 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THI Nữ 26/06/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.88  

73 045304006505 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THIÊN Nữ 20/10/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.58  

74 045204008216 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THÕ Nam 15/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.23  

75 197474829 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THOA Nữ 05/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.17  

76 045304005105 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THUẦN Nữ 18/07/2004 QUẢNG  TRỊ Pa cô 6.40  

77 197478020 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THUI Nữ 08/01/2004 QUẢNG TRỊ Ta-ôi 7.07  

78 197477631 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ BIÊN THÙY Nam 20/02/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 7.41  

79 045204006783 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN THỨC Nam 10/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.06  

80 197477877 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THỨC Nữ 13/11/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.61  

81 045304005960 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ THƯƠNG Nữ 15/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.14  

82 045304004299 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ TIẾN Nữ 09/07/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.10  

83 045204003348 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
LÝ CÔNG TÍNH Nam 14/01/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 5.13  

84 045204005742 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN TOÀN Nam 20/04/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.19  

85 045204006793 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HOÀNG HỮU TRIỀU Nam 24/02/2004 QUẢNG TRỊ Kinh 6.89  

86 197476758 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN TRƯỜNG Nam 30/12/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.13  

87 045204003721 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ TRƯƠNG VĂN Nam 23/01/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.31  

88 045204006426 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN VIÊN Nam 28/02/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 5.74  

89 045303007751 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ VIẾU Nữ 01/01/2003 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.68  

90 045304000611 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ VINH Nữ 19/05/2004 QUẢNG TRỊ Pa Cô 5.72  
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91 197474497 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ XOA Nữ 10/08/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 7.35  

92 045204006175 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ VĂN XUÂN Nam 02/03/2004 QUẢNG TRỊ Pa cô 5.40  

93 197478070 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ A XUÔM Nữ 10/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.74  

94 045304007404 
32 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Quảng Trị 
HỒ THỊ XUYÊN Nữ 24/05/2004 QUẢNG TRỊ Bru-Vân Kiều 6.73  

 

Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2022 
KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Huy Phương 
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